ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2017-2018
LỚP 10 – PHẦN TỰ LUẬN
I- CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY:

1/ Vì sao các quốc gia cổ đại phương Đông ra đời sớm ở thời kì đồng thau?

- Cư dân phương Đông quần tụ ở lưu vực các con sông lớn (sông Nin, sông Hoàng Hà…), ở đây có đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ, tơi xốp, mềm nên công cụ bằng đá, gỗ, đồng thau vẫn canh tác tốt, sản xuất nông nghiệp phát triển sớm.

2/ Thể chế dân chủ ở A-ten (Hi Lạp) được thể hiện như thế nào? Vì sao nói bản chất của thể chế dân chủ ở A-ten là nền “dân chủ chủ nô”?
* ở thành bang A-ten, nền dân chủ được mở rộng:

- Nhà nước không có vua đứng đầu, nhà nước do dân bầu ra

- Cơ quan có quyền lực cao nhất, quyết định mọi công việc của đất nước là Đại hội công dân (30.000 người)

- Hội đồng 500 là cơ quan có vai trò như Quốc hội, thay mặt dân quyết định công việc trong nhiệm kì một năm
* Bản chất của thể chế dân chủ ở A-ten là “dân chủ chủ nô”, vì:

- Chỉ có chủ nô và dân tự do có quyền dân chủ, chủ nô dựa vào quyền dân chủ để bóc lột dã man nô lệ

- Nô lệ giữ vai trò chính và đông nhất nhưng không có quyền dân chủ, kể cả quyền được sống

3/ Những thành tựu văn hóa cổ đại phương Tây (Hi Lạp, Rô ma): Lịch, chữ viết, toán học…(học sgk)

4/ Vì sao nói những hiểu biết về khoa học đến thời Hi lạp và Rôma mới thật sự trở thành khoa học?

- Tính khái quát cao

- Chính xác, có giá trị đến ngày nay

- Được sáng phát minh bởi những nhà khoa học tên tuổi

5/ Nguyên nhân văn hóa cổ đại Hi Lạp, Rôma phát triển cao?

- Kế thừa văn hóa cổ đại phương Đông

- Nhờ đi biển có tầm nhìn rộng nên hiểu biết chính xác về trái đất, mặt trời…, sử dụng công cụ đồ sắt
- Kinh tế công thương phát triển nên có điiều kiện về cơ sở vật chất

- Chế độ dân chủ được mở rộng 

6/ So sánh nô lệ phương Đông với nô lệ phương Tây:
- Giống nhau: đều không có quyền tự do thân thể

- Khác nhau:

    + Phương Đông: không giữ vai trò chính trong sản xuất, chỉ hầu hạ và xây dựng nên số lượng ít

   + Phương Tây: giữ vai trò chính trong sản xuất nên số lượng đông và là thứ hàng hóa đặc biệt

7/ So sánh nông dân công xã ở phương Đông với nô lệ phương Tây:

- Giống nhau: đều giữ vai trò chính trong sản xuất, bị bóc lột nặng nề

- Khác nhau: 

   + Nông dân công xã: có quyền tự do thân thể

   + Nô lệ không có quyền tự do thân thể

8/ Vì sao các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành ở lưu vực các con sông lớn?

Vì ở đây có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp: đồng bằng rộng lớn được bồi đắp phù sa màu mỡ, nước tưới dồi dào

9/ Nước Việt Nam thời cổ đại (nước Văn Lang) hình thành ở đâu? Vào thời gian nào?

- Quốc gia cổ đại của Việt Nam là Văn Lang, hình thành ở lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung bộ ngày nay
- Thời gian ra đời: khoảng thế kỉ VII TCN, thời kì đồng thau và xuất hiện một ít đồ sắt (ra đời sớm hơn các quốc gia cổ ĐNÁ vì có điều kiện tự nhiên thuận lợi hơn: đồng bằng rộng lớn, màu mỡ, tơi xốp)

II- ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN
1/ So sánh vương triều Hồi giáo Đê-li với vương triều Mô-gôn:

- Giống nhau: Đều là hai vương triều ngoại tộc, do người Hồi giáo ở Trung Á xâm chiếm Ấn Độ lập nên

- Khác nhau:

    + Đê-li: áp đặt Hồi giáo vào cư dân Phật giáo và Hin đu giáo, chia rẽ tôn giáo. Vương triều Mô-gôn không áp đặt Hồi giáo, không chia rẽ tôn giáo

   + Vương triều Đê-li: Áp bức dân tộc, chia rẽ dân tộc. Vương triều Mô-gôn thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc

2/ Các thành tựu văn hóa của Ấn Độ: Chữ viết, tôn giáo, kiến trúc (học theo vỡ ghi và sgk)
* Giá trị văn hóa truyền thống của Ấn Độ: có giá trị vĩnh cửu xuyên suốt với thời gian, có sức lan tỏa rộng lớn ra bên ngoài

3/ Liên hệ ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đến các nước Đông Nam Á:

- Chữ viết: 

    + từ chữ Phạn của ÂĐ, người CPC và Mianma đã sáng tạo ra chữ Khơ-me và chữ Mianma.

   + Người Lào dựa trên chữ Khơ-me và chữ Mianma sáng tạo ra chữ Lào

- Tôn giáo: Các nước ĐNÁ theo Phật giáo, Hinđu giáo, Hồi giáo từ ÂĐ truyền sang
- Kiến trúc: nhiều công trình kiến trúc xây dựng theo kiểu kiến trúc hình tháp nhiều tầng: CPC có Ăng-co-vác, Việt Nam có các tháp Chăm (tiêu biểu nhất là Thánh địa Mĩ Sơn)…

4/ ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN

1/ Sự ra đời của các quốc gia cổ ĐNÁ:

- Điều kiện tự nhiên:

   + thuận lợi: gió mùa, thích hợp cho cây lúa nước

   + khó khăn: địa hình bị chia cắt, không có đồng bằng rộng lớn
- Kĩ thuật: đồ sắt

- Nền tảng kinh tế: nông nghiệp trồng lúa nước

- trong khoảng 10 thế kỉ đầu sau công nguyên, hàng loạt các quốc gia nhỏ ra đời.

2/ Văn hóa Lào và Campuchia (học SGK)
